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11110 Đại cương hằng hải N04 1 12/02/22 7:30:00 SA 210_A2

11216
Thu nhận và phân tích các thông tin thời 

tiết trên tàu biển
N01 1 12/02/22 9:30:00 SA 210_A2

11401 Pháp luật đại cương N21-22 2 12/02/22 7:30:00 SA 210_A2

11606 Nghiệp vụ giám định hàng hải N01 3 12/02/22 7:30:00 SA 210_A2

12101 Nhiệt kỹ thuật N01 11 12/02/22 7:30:00 SA 403_A3

13103 Cơ sở truyền động điện N01 1 12/02/22 7:30:00 SA
Phòng Hội Thảo Khoa Điện 

T.8_A6

13171 Điện tàu thủy N01 2 12/02/22 7:30:00 SA
Phòng Hội Thảo Khoa Điện 

T.8_A6

13303 Điều Khiển Logic và ứng dụng N03 1 12/02/22 7:30:00 SA
Phòng Hội Thảo Khoa Điện 

T.8_A6

13314 PLC N01 1 12/02/22 7:30:00 SA
Phòng Hội Thảo Khoa Điện 

T.8_A6

13319 Tự động hoá quá trình sản xuất N02 1 12/02/22 7:30:00 SA
Phòng Hội Thảo Khoa Điện 

T.8_A6

13352 Cung cấp điện N01 2 12/02/22 7:30:00 SA
Phòng Hội Thảo Khoa Điện 

T.8_A6

13428 Lí thuyết mạch N01 3 12/02/22 7:30:00 SA
Phòng Hội Thảo Khoa Điện 

T.8_A6

15211 Khoa học quản lý N01-04 13 12/02/22 7:30:00 SA 305_C1

15301 Địa lý vận tải N04-07 5 12/02/22 9:30:00 SA 402_C1

15305 Kinh tế cảng N04 1 12/02/22 7:30:00 SA 305_C1

15329 Đại lý tàu và giao nhận hàng hóa N04 1 12/02/22 7:30:00 SA 305_C1

15610 Nghiệp vụ hải quan N06-10 17 12/02/22 9:30:00 SA 402_C1

15619 Bảo hiểm trong ngoại thương N01-02 9 12/02/22 7:30:00 SA 305_C1

15622 Đầu tư quốc tế N06 2 12/02/22 9:30:00 SA 402_C1

15640 Quan hệ kinh tế quốc tế N13 1 12/02/22 9:30:00 SA 402_C1

17102 Tin học văn phòng N01-18 28 12/02/22 9:30:00 SA 324_A4

17206 Kĩ thuật lập trình C N03 1 12/02/22 9:30:00 SA 301_A4

17314 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở N01 1 12/02/22 7:30:00 SA 301_A4

17405
Xây dựng và quản lí dự án công nghệ 

thông tin
N02 1 12/02/22 9:30:00 CH 301_A4

17418
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần 

mềm
N01 1 12/02/22 7:30:00 SA 301_A4

17540 An ninh mạng N03 1 12/02/22 9:30:00 SA 301_A4

18124 Toán cao cấp N01-02 3 12/02/22 9:30:00 SA 507_A6

18125 Toán chuyên đề N01 1 12/02/22 9:30:00 SA 507_A6

18201 Vật lí 1 N01 1 12/02/22 9:30:00 SA 507_A6

18202 Vật lí 2 N01-10 4 12/02/22 9:30:00 SA 507_A6

18405 Cơ Lý Thuyết N01-04 2 12/02/22 9:30:00 SA 507_A6

19109 Những nguyên lí cơ bản của CNMLN 2 N02 1 12/02/22 9:30:00 SA Văn phòng Khoa LLCT T.4_A6

19401 Kinh tế chính trị N09 1 12/02/22 9:30:00 SA Văn phòng Khoa LLCT T.4_A6
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19501 Chủ nghĩa xã hội KH N16 1 12/02/22 9:30:00 SA Văn phòng Khoa LLCT T.4_A6

22165 Công nghệ sơn phủ ô tô N01 1 12/02/22 9:30:00 SA 713_A6

22501 Vật liệu kĩ thuật N01-06 4 12/02/22 1:30:00 CH 710_A6

22504 CAD-CAM & CNC N01-02 7 12/02/22 1:30:00 CH 710_A6

22629 Dung sai và kĩ thuật đo N01 1 12/02/22 1:30:00 CH 702_A6

22701 Động lực học hệ nhiều vật N01 1 12/02/22 3:30:00 CH 703_A6

22708 Kỹ thuật lập trình PLC và ứng dụng N01 1 12/02/22 1:30:00 CH 703_A6

22717 Truyền động điệm và ĐTCS N01 1 12/02/22 1:30:00 CH 703_A6

23140 Thiết bị đẩy và kết cấu tàu thuỷ N01 4 12/02/22 1:30:00 CH 606_A6

23316 Tải trọng TD lên tàu và CTBDĐ N01 1 12/02/22 1:30:00 CH 606_A6

25101 Anh văn cơ bản 1 N11-14 4 12/02/22 7:30:00 AM-5:00:00 PM 503_C1

25102 Anh văn cơ bản 2 N01-18 22 12/02/22 7:30:00 AM-5:00:00 PM 504_C1

25205 Kĩ năng Nghe hiểu 3 N02-08 9 12/02/22 8:00:00 SA 406-A5

25207 Kỹ năng Nghe Hiểu 5 N04 1 12/02/22 8:00:00 SA 406-A5

25227 Kỹ năng Đọc Hiểu 5 N06 1 12/02/22 8:00:00 SA 406-A5

25315 Phiên Dịch 1 N02 1 12/02/22 1:30:00 CH 406-A5

25408 Anh Văn chuyên nghành kĩ thuật điện N03 1 12/02/22 1:30:00 CH 406-A5

26101 Môi trường và bảo vệ môi trường N03-23 2 12/02/22 2:00:00 CH 405_A6

26206 Hóa Kỹ thuật N01 1 12/02/22 2:00:00 CH 405_A6

26246 Quản lý chất lượng N01 7 12/02/22 2:00:00 CH 405_A6

28210 Marketing căn bản N02-09 5 12/02/22 3:30:00 CH 119_A4

28214 Quản trị doanh nghiệp N05-15 67 12/02/22 3:30:00 CH 607; 608 ;609_C1

28239 Văn hóa doanh nghiệp N05-08 2 12/02/22 3:30:00 CH 119_A4

28304 Quản lí tài chính công N02 1 12/02/22 3:30:00 CH 119_A4

28307 Thuế vụ N01-06 5 12/02/22 3:30:00 CH 119_A4

28327 Nguyên lý bảo hiểm N02 1 12/02/22 1:30:00 CH 119_A4

29101 Kỹ năng mềm 1 N04-07 6 11/02/22 3:30:00 CH 303_C1

29102 Kỹ năng mềm 2 N01-28 298 11/02/22 1:30:00 CH
304; 401-402; 406-407; 602; 

608; 702; 704-705 _C1

15113H Kinh tế phát triển N02 1 12/02/22 1:30:00 CH 116_A4

15610H Nghiệp vụ hải quan N01 1 12/02/22 3:30:00 CH 305_C1

15636H Pháp luật kinh doanh quốc tế N02-03 2 12/02/22 3:30:00 CH 305_C1

15801H Marketing logistics N01 10 12/02/22 3:30:00 CH 305_C1

15815E Logistics và vận tải ĐPT N01 1 12/02/22 3:30:00 CH 305_C1

17509H Thiết kế và quản trị mạng N01 1 12/02/22 9:30:00 CH 301_A4

29101H Kĩ năng mềm 1 N21-22 1 11/02/22 3:30:00 CH 303_C1

30101H Nghiệp vụ kho hàng N03 1 11/02/22 3:30:00 CH 303_C1

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện;

- Các Phòng: ĐT, TCHC, CTSV, QTTB; 

- Ban Bảo vệ, Trạm Y tế;

- Lưu: VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA & ĐBCL
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